
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 11/6/2025
H29.109-

250521-0360

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG BIG BOWL VÀ 

STAR CAFE - T3 AS DEP L3 - 

CÔNG TY TNHH 

AUTOGRILL VFS F&B

Vị trí T3-DD326-B, Tầng 3 - 

Khu cách ly cánh phải, Nhà 

ga hành khách T3, Cảng 

Hàng không Quốc tế Tân 

Sơn Nhất, đường Trường 

Sơn, Phường 2, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

2 11/6/2025
H29.109-

250521-0362

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG BURGER KING - 

T3 AS DEP L3 - CÔNG TY 

TNHH AUTOGRILL VFS F&B

Vị trí T3-DD326-A, Tầng 3 - 

Khu cách ly cánh phải, Nhà 

ga hành khách T3, Cảng 

Hàng không Quốc tế Tân 

Sơn Nhất, đường Trường 

Sơn, Phường 2, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

3 11/6/2025
H29.109-

250521-0386

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG POPEYES VÀ 

BIG BOWL - T3 AS DEP L2 - 

CÔNG TY TNHH 

AUTOGRILL VFS F&B

Vị trí T3-DD204, Tầng 2 - 

Khu cách ly cánh trái, Nhà 

ga hành khách T3, Cảng 

Hàng không Quốc tế Tân 

Sơn Nhất, đường Trường 

Sơn, Phường 2, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

4 11/6/2025
H29.109-

250521-0393

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG BIG BOWL VÀ 

STAR CAFE - T3 LS ARR L1 - 

CÔNG TY TNHH 

AUTOGRILL VFS F&B

Vị trí T3-DA110, Tầng 1 - 

Khu vực sảnh đến, Nhà ga 

hành khách T3, Cảng Hàng 

không Quốc tế Tân Sơn 

Nhất, đường Trường Sơn, 

Phường 2, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

5 11/6/2025
H29.109-

250530-0322
CÔNG TY TNHH HATAFOOD

666/42 Đường Lê Trọng 

Tấn, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân

ĐÓNG GÓI THỰC 

PHẨM KHÔ ĂN 

LIỀN (THỊT, 

THỦY SẢN, CỦ, 

TRÁI CÂY, HẠT, 

BÁNH, KẸO ĐÃ 

QUA CHẾ BIẾN)

06/06/2025 23/06/2025

6 11/6/2025
H29.109-

250606-0188

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT TRÀ CÀ PHÊ 

PHÚC THỊNH

86-88 Đường Số 8, Khu phố 

8, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân

Rang, xay, đóng 

goi: cà phê, đậu 

nành

06/06/2025 23/06/2025

7 11/6/2025
H29.109-

250522-0432

HỘ KINH DOANH POLA 

COFFEE & TEA

190 Trần Quang Khải, 

Phường Tân Định, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống “cửa hàng 

giải khát”

29/05/2025 26/06/2025

8 11/6/2025
H29.109-

250518-0020

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

MINH KHA

239 Phạm Ngũ Lão, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
29/05/2025 26/06/2025

9 11/6/2025
H29.109-

250527-0290

HỘ KINH DOANH BÚN GIÒ 

HEO QUÊ MINH

93 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

10 11/6/2025
H29.109-

250528-0285

KYKY - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI PEACHY

Tầng 2, 85 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

11 11/6/2025
H29.109-

250529-0093

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH HIRUBERO 

CORPORATION

150/43A Nguyễn Trãi, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/05/2025 26/06/2025

12 11/6/2025
H29.109-

250513-0230

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 74 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

160 Bùi Thị Xuân, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1

45 Tân Mỹ, 

Phường Tân Phú, 

Quận 7

30/05/2025 27/06/2025

13 11/6/2025
H29.109-

250523-0316

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ QUỐC TẾ NAM AN

21 Thảo Điền, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

30/05/2025 27/06/2025

14 11/6/2025
H29.109-

250526-0224

CHI NHÁNH 3-CÔNG TY 

TNHH XÔI LONG TRANG

86 Quốc Hương, Phường 

Thảo Điền, Thành phố Thủ 

Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 11/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

15 11/6/2025
H29.109-

250522-0348

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI 

BÁNH ANNIE

45 Quốc Hương, Khu Phố 4, 

Phường Thảo Điền, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống; Sản xuất 

bánh

30/05/2025 27/06/2025

16 11/6/2025
H29.109-

250521-0147

HỘ KINH DOANH ĐẮC 

NHÂN KÝ

144 Đường 51, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

17 11/6/2025
H29.109-

250604-0088

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI MỘC FOOD

84 Đường 11, Phường Phước 

Bình, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh thịt, 

thủy sản
06/06/2025 23/06/2025

18 11/6/2025
H29.109-

250529-0247

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT SEN TA

Số 28 Đường số 22, Khu phố 

4, Phường Linh Đông, 

Thành phố Thủ Đức

Sơ chế, đóng gói: 

rau, củ , quả; Đóng 

gói: đường, nông 

sản và thực phẩm 

khác; Đóng gói: trà 

lá sen, trà tim sen.

06/06/2025 23/06/2025

19 11/6/2025
H29.109-

250523-0196
HỘ KINH DOANH BẾP NHÀ

P5-00.02, Tầng 1, tòa CH1 

CityLand Park Hills 

apartment 5, KDC CityLand 

Park Hills, đường số 10, 

Phường 10, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
30/05/2025 27/06/2025

20 11/6/2025
H29.109-

250526-0353

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 170 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

A01-11 (Block A, Tầng 01, 

vị trí số 11) Dream Home 

Residence, Số 148/21 Đường 

59, Phường 14, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

30/05/2025 27/06/2025

21 11/6/2025
H29.109-

250528-0162

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 673 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

420A Nguyễn Văn Công, 

Phường 3, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

30/05/2025 27/06/2025

22 11/6/2025
H29.109-

250523-0054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

QUICHES GÒ VẤP - CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

XUẤT NHẬP KHẨU 

ORIFOOD VN

Lô K2-03, Tầng 2, Trung 

tâm thương mại E-Mart Gò 

Vấp, 366 Phan Văn Trị, 

Phường 5, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

23 11/6/2025
H29.109-

250519-0066

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOMEMAS

Số 181 Đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 22, Quận  

Bình  Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/06/2025 30/06/2025

24 11/6/2025
H29.109-

250605-0236

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VƯƠNG HUỲNH

60 Phan Chu Trinh, khu phố 

14, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh

Sơ chế, đóng gói 

trứng gia cầm
06/06/2025 23/06/2025

25 11/6/2025
H29.109-

250520-0375

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 27 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

1F -32 Tầng 1 Lotte Mart 

Nam Sài Gòn, Số 469 

Nguyễn Hữu Thọ, Phường 

Tânn Hưng, Quận  7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống "cửa hàng 

giải khát, bánh các 

loại"

02/06/2025 30/06/2025

26 11/6/2025
H29.109-

250528-0241

CỬA HÀNG SỐ 10 - CÔNG 

TY TNHH BÁNH NGỌT CJ 

số 203 đường Tôn Dật Tiên, 

Khu phố Panorama, Phường 

Tân Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
02/06/2025 30/06/2025

27 11/6/2025
H29.109-

250529-0123

HỘ KINH DOANH MÓN 

NGON TRẢNG BÀNG SINCE 

2010

68 Nguyễn Thị Thâp, 

Phường Bình Thuận, Quận 7

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (QUÁN 

ĂN)

02/06/2025 30/06/2025

28 11/6/2025
H29.109-

250529-0281

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 61 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

Số 592 Lê Văn Lương, Khu 

Phố 1, Phường Tân Phong, 

Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống "cửa hàng 

giải khát, bánh các 

loại"

02/06/2025 30/06/2025

29 11/6/2025
H29.109-

250521-0149

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 5 - 

CÔNG  TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ GÔ CO VI 

NA 

Lô C23A, KCN Hiệp Phước, 

Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà 

Bè

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/06/2025 01/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 11/6/2025
H29.109-

250529-0409
HỘ KINH DOANH NGỌC HÀ

574 Lê Văn Lương, Ấp 30, 

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà 

Bè

Sản xuất chả lụa 06/06/2025 23/06/2025

31 11/6/2025
H29.109-

250530-0323

HỘ KINH DOANH HỒNG 

TRÀ NGÔ GIA AN DƯƠNG 

VƯƠNG

174 An Dương Vương, 

Phường 16, Quận 8

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

32 11/6/2025
H29.109-

250513-0244

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 260 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

809B-811 Tạ Quang Bửu, 

Phường 5, Quận 8

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

05/06/2025 03/07/2025

33 11/6/2025
H29.109-

250605-0194

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

HÙNG TRANG

B6/12 ẤP 3, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh

CHẾ BIẾN: VỊT 

QUAY, HEO 

QUAY, GÀ QUAY

06/06/2025 23/06/2025

34 11/6/2025
H29.109-

250604-0206

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THUỶ HẢI SẢN 

NGUYỄN RĂNG - KHO 

HÀNG BÌNH ĐIỀN

F1-025 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Đại lộ Nguyễn Văn Linh, 

Phường 7, Quận 8

Kinh doanh thủy 

hải sản
06/06/2025 23/06/2025

35 11/6/2025
H29.109-

250605-0279

CÔNG TY TNHH MTV TM-

DV THỰC PHẨM HUỆ CÔNG

Số 16, Đường số 8, Khu dân 

cư Bình Điền, Phường 7, 

Quận 8

Kinh doanh Rau củ 

quả
06/06/2025 23/06/2025

36 11/6/2025
H29.109-

250605-0327

CÔNG TY TNHH MTV TM-

DV THÚY ĐIỆP

Sạp B4-056 Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thực Phẩm Bình 

Điền, Đường Quản Trọng 

Linh, Phường 7, Quận 8

Kinh doanh Rau củ 

quả
06/06/2025 23/06/2025


